
ỦBNDQUẬN GÒ VÁP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tư do - Hanh phúc

KẾT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CÁP THCS 
NĂM HỌC: 2023-2024

Tổng cộng danh sách có: 15 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh Trưòng Lửp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Mai Quỳnh Thanh Như 18/03/2010 THCS Trường Sơn 8/3 Vẽ kỹ thuật Đạt CQ Thi TP

2 Nguyễn Quang Lâm 14/12/2010 THCS Phan Tây Hồ 8/4 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ Thi TP

3 Hoàng Đăng Tiến 27/09/2010 THCS Lý Tự Trọng 8/6 Vê kỹ thuật ĐạtCQ Thi TP

4 Trần Lương An 26/01/2010 THCS Nguyễn Văn Trỗi 8/7 Vẽ kỹ thuật Đạt CQ

5 Mai Gia Khang 02/9/2010 THCS Trường Sơn 8/1 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

6 Bùi Xuân Phong 10/09/2010 THCS Lý Tự Trọng 8/6 Vê kỹ thuật Đạt CQ

7 Võ Thuỳ Bảo Ngọc 2009 THCS Gò Vấp 8/2 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

8 Trần Nguyễn Hà Phương 2010 THCS Nguyễn Du 8/4 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

9 Nguyễn Hoàng Thiên Thảo 2010 THCS Gò Vấp 8/2 Vẽ kỹ thuật Đạt CQ

10 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 2010 THCS Phạm Văn Chiêu 8/6 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

11 Nguyễn Hải Mi 04/02/2010 THCS Nguyễn Văn Trỗi 8/8 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

12 Huỳnh Gia Nghi 01/02/2010 THCS Nguyễn Trãi 8/6 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

13 Nguyễn Ngọc Tường An 2010 THCS Nguyễn Du 8/4 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

14 Đỗ Minh Mỹ Anh 27/07/2010 THCS Phan Tây Hồ 8/1 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

15 Chu Hoàng Bảo Khanh 14/01/2010 THCS Nguyễn Văn Nghi 8/6 Vẽ kỹ thuật ĐạtCQ

TRAM NGUYEN



UBND QUẬN GÒ VẨP CỘNG HÒẤ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đôc lâp Tu do - Hanh phúc

KÉT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CẤP THCS 
NĂM HỌC: 2023-2024

Tồng cộng danh sách có: 16 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh Trường Lóp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Nguyễn Ngọc Minh Thy 2011 THCS Tân Sơn 7/1 Trang trí nhà ở Đạt CQ Thi TP

2 Võ Hùng Dũng 2009 THCS Gò Vấp 9/3 Trang trí nhà ở Đạt CQ Thi TP

3 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 2009 THCS Quang Trung 9/11 Trang trí nhà ở Đạt CQ Thi TP

4 Lê Thanh Lam 2010 THCS Huỳnh Văn Nghệ 8/2 Trang trí nhà ở Đạt CQ

5 Đỗ Lê Tâm Như 16/03/2009 THCS-THPT Hồng Hà 9A3 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

6 Nguyễn Hồ Lan Phương 31/05/2012 THCS Trường Sơn 6/2 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

7 Huỳnh Minh Vy 2009 THCS Gò Vấp 9/5 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

8 Cao Lê An Tú 2011 THCS Phan Văn Trị 7/8 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

9 Hồ Phan Thanh Thào 2010 THCS Quang Trung 8/8 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

10 Võ Hồ Nhật Linh 26/05/2009 THCS Nguyễn Trãi 9/8 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

11 Nguyễn Ngọc Hiếu Hiền 2012 THCS Phạm Văn Chiêu 6/3 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

12 Nguyễn Gia Mỹ Huyền 26/11/2012 THCS Trường Sơn 6/1 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

13 Nguyễn Vĩnh Ngọc Nhiên 2011 THCS Tân Sơn 7/1 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

14 Nguyễn Mai Trúc Linh 07/06/2010 THCS Lý Tự Trọng 8/1 Trang trí nhà ở ĐạtCQ

15 Huỳnh Ngọc Gia Khánh 2012 TH, THCS, THPT Nam Mỹ 6,1 Trang trí nhà ở Đạt CQ

16 Nguyễn Thùy Linh 2012 THCS Phạm Văn Chiêu 6/3 Trang trí nhà ở Đạt CQ
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ŨBND QUẬN GÒ VÁP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

KẾT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CÁP THCS 
NĂM HỌC: 2023-2024

Tổng cộng danh sách có: 3 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh Trường Lớp Môn thi Kết quã Ghi 
chú

1 Lê Nguyễn Linh Giang 2012 THCS Quang Trung 6/11 Thực phẩm và Dinh dưỡng Thi TP

2 Lê Gia Linh 2011 THCS Gò Vấp 7/5 Thực phẩm và Dinh dường Thi TP

3 Võ Hoàng Ái ____ 2011 THCS Gò Vấp 7/4 Thực phấm và Dinh dường Thi TP



CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tư do - Hanh phúc

UBND QUẬN GÒ VÁP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CẤP THCS 
NĂM HỌC: 2023-2024

Tổng cộng danh sách có: 24 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh Trưòng Lớp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Ngô Cường Thịnh 2012 THCS Quang Trung 6/4 Thiết kế trang phục Đạt CQ Thi TP

2 Nguyễn Đoàn Gia Nghi 28/09/2011 THCS Phan Tây Hồ 7/1 Thiết kê trang phục Đạt CQ Thi TP

3 Mai Thiên Nghi 2011 THCS Gò Vấp 7/5 Thiết kế trang phục Đạt CQ Thi TP

4 Nguyễn Bùi Linh An 2011 THCS Quang Trung 7/6 Thiết kế trang phục Đạt CQ

5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 2011 THCS Tân Sơn 7/1 Thiết kế trang phục Đạt CQ

6 Nguyễn Thị Thu Giang 2011 THCS Nguyễn Du 7/5 Thiết kế trang phục Đạt CQ

7 Nguyễn Trần Quỳnh Hoa 2011 THCS Nguyễn Du 7/6 Thiết kế trang phục Đạt CQ

8 Nguyễn Mỹ Hồng 05/05/2011 THCS Nguyễn Trãi 7/1 Thiết kế trang phục ĐạtCQ

9 Trịnh Bảo Khuê 2012 TH, THCS, THPT Nam Mỹ 6,3 Thiết kế trang phục Đạt CQ

10 Trần Mai Phương Linh 2011 THCS Thông Tây Hội 7/1 Thiết kế trang phục ĐạtCQ

11 Ngô Lam Ngọc 2012 THCS Huỳnh Văn Nghệ 6/1 Thiết kế trang phục Đạt CQ

12 Biện Nguyễn Minh Nhã 05/02/2011 THCS Nguyễn Trãi 7/1 Thiết kế trang phục Đạt CQ

13 Huỳnh Ngô Tâm Như 26/12/2012 THCS Phan Tây Hồ 6/6 Thiết kế trang phục Đạt CQ

14 Nguyễn Khánh Phương 2011 THCS Tân Sơn 7/9 Thiết kế trang phục Đạt CQ

15 Đồng Nguyễn Minh Tâm 2011 THCS Huỳnh Vãn Nghệ 7/2 Thiết kế trang phục ĐạtCQ

16 Đặng Minh Trí 25/02/2011 THCS Lý Tự Trọng 7/10 Thiết kế trang phục Đạt CQ

17 Nguyễn Hồng Anh 20/01/2012 THCS Nguyễn Văn Trỗi 7/3 Thiết kế trang phục Đạt CQ

18 Bùi Ngọc Bích 04/1/2012 THCS Trường Sơn 6/1 Thiết kế trang phục ĐạtCQ

19 Trần Hồ Ngọc Hà 11/09/2011 THCS Lý Tự Trọng 7/10 Thiết kế trang phục ĐạtCQ

20 Nguyễn Phương Linh 2011 THCS Phan Văn Trị 7/1 Thiết kế trang phục Đạt CQ

21 Đào Nguyễn Kha — 2011 PTDL Hermann Gmeiner 7/2 Thiết kế trang phục ĐạtCQ

22 Đào Thu Vân 2012 THCS Phạm Văn Chiêu 6/3 Thiết kế trang phục Đạt CQ

23 Lê Thái Hà Vy 17/08/2012 THCS Trường Sơn 6/2 Thiết kế trang phục ĐạtCQ

24 Nguyễn Trần Nguyệt — Vy 29/08/2012 THCS Trường Sơn 6/1 Thiết kế trang phục Đạt CQ



UBNDỌUẬN GÒ VÂP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tư do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CẤP THCS 
NĂM HỌC: 2023-2024

Tông cộng danh sách có: 3 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh T rường Lớp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Nguyễn Tuấn Vinh 17/09/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/3 Thiết kế mạch điện thông minh Thi TP

2 Vũ Duy 05/09/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/10 Thiết kế mạch điện thông minh Thi TP

3 Đặng Thái Sơn 21/03/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/4 Thiết kế mạch điện thông minh Thi TP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tư do - Hanh phúc

UBND QUẬN GÒ VÁP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÉT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CẤP THCS 
NÀM HỌC: 2023-2024

Tổng cộng danh sách có: 2 ỉ học sinh

STT Họ Tên Năm sinh T rưòmg Láp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Trịnh Ọuang Duy 2011 THCS Quang Trung 7/7 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ Thi TP

2 Trịnh Bích Huyền 2011 THCS Quang Trung 7/7 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ Thi TP

3 Thanh Cao Như Ý 2011 THCS Quang Trung 7/7 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ Thi TP

4 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 05/05/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/3 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

5 Nguyễn Tùng Lâm 20/10/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/3 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

6 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 09/06/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/3 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

7 Cao Hoàng Long 19/07/2012 THCS-THPT Hồng Hà 6A5 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

8 Vũ Minh Quyền 23/01/2012 THCS-THPT Hồng Hà 6A5 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

9 Dưomg Bảo An 06/11/2012 THCS-THPT Hồng Hà 6A5 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

10 Trần Ngọc Yến Nhi 2009 THCS Gò Vấp 9/2 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

11 Lê Bào Khánh 2009 THCS Gò Vấp 9/2 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

12 Phan Thị Giang Thanh 2009 THCS Gò Vấp 9/2 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

13 Đào Trọng Hoàng 2010 THCS Huỳnh Văn Nghệ 8/5 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

14 Nguyễn Đức Khang 2010 THCS Huỳnh Văn Nghệ 8/5 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

15 Doãn Mạnh Trường 2010 THCS Huỳnh Văn Nghệ 8/5 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

16 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 2012 THCS Nguyễn Du 6/12 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

17 Lê Đông Bảo Nghi 2009 THCS Nguyễn Du 9/4 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

18 Hoàng Đức Gia Khang 2011 THCS Nguyễn Du 7/11 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

19 Nguyễn Ngọc Hân 29/01/2009 THCS Nguyễn Trãi 9/2 Ngôi nhà thông minh Đạt CQ

20 Bùi Châu Kiến Minh 15/06/2009 THCS Nguyễn Trãi 9/2 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ

21 Trần Tiến Thành 02/11/2009 THCS Nguyễn Trãi 9/2 Ngôi nhà thông minh ĐạtCQ



ỦBNDQUẬN GÒ VÂP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tu do - Hanh phúc

KẾT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CẤP THCS 
NÀM HỌC: 2023-2024

Tổng cộng danh sách có: 19 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh Trường Lớp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 15/08/2009 THCS Phan Tây Hồ 9/12 Làm hoa giấy, hoa vải ĐạtCQ Thi TP

2 Hà Thị Phương Nhi 2009 THCS Phạm Văn Chiêu 9/13 Làm hoa giấy, hoa vài ĐạtCQ Thi TP

3 Phạm Thuỵ Thanh Trúc 2009 THCS Gò Vấp 9/1 Làm hoa giấy, hoa vài Đạt CQ Thi TP

4 Nguyễn Thuỳ Linh 2009 THCS Gò Vấp 9/2 Làm hoa giấy, hoa vải Đạt CQ

5 Nguyễn Hoàng Gia Nhi 2009 THCS Gò Vấp 9/1 Làm hoa giấy, hoa vài ĐạtCQ

6 Lý Gia Bào 13/08/2009 THCS Nguyễn Trãi 9/4 Làm hoa giấy, hoa vài ĐạtCQ

7 Phạm Gia Khiêm 09/05/2009 THCS Phan Tây Hồ 9/1 Làm hoa giấy, hoa vài Đạt CQ

8 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 09/06/2010 THCS Nguyễn Trãi 8/5 Làm hoa giấy, hoa vải Đạt CQ

9 Vãn Hồng Ngân 17/01/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/10 Làm hoa giấy, hoa vải Đạt CỌ

10 Lê Nguyễn Ngọc Uyên 2009 THCS Quang Trung 9/10 Làm hoa giấy, hoa vải Đạt CQ

11 Trần Nguyễn Phương Uyên 2009 THCS Huỳnh Văn Nghệ 9/7 Làm hoa giấy, hoa vài Đạt CQ

12 Lê Phạm Thiên An 2010 THCS Nguyễn Du 8/8 Làm hoa giấy, hoa vài ĐạtCQ

13 Lê Khánh Trúc Đào 2010 THCS Nguyễn Du 8/4 Làm hoa giấy, hoa vải ĐạtCQ

14 Trần Lê Khanh 09/03/2010 THCS Nguyễn Văn Trỗi 8/4 Làm hoa giấy, hoa vải Đạt CQ

15 Trần Phương Minh 02/10/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/9 Làm hoa giấy, hoa vải Đạt CỌ

16 Đoàn Thị Như Ọuỳnh 10/01/2010 THCS Trường Sơn 8/2 Làm hoa giấy, hoa vài Đạt CQ

17 Trần Châu Thu Thảo 16/12/2009 THCS An Nhơn 9/5 Làm hoa giấy, hoa vải ĐạtCQ

18 Đỗ Phạm Anh Thư 26/05/2009 THCS Phan Tây Hồ 9/1 Làm hoa giấy, hoa vài ĐạtCQ

19 Trần Hoài Thương 2009 THCS Tân Sơn 9/8 Làm hoa giấy, hoa vài ĐạtCQ



UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đôc làp - Tu do - Hanh phúc

KÉT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CẤP THCS
NĂM HỌC: 2023-2024

Tổng cộng danh sách có: 3 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh Trường Lớp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Thân Lâm Uyên 2010 THCS Quang Trung 8/4 Cơ khí Thi TP

2 Dương Ngọc Thiện 2010 THCS Quang Trung 8/4 Cơ khí Thi TP

3 Đoàn Dương Gia Đức 2010 THCS Quang Trung 8/4 Cơ khí Thi TP



UBNDỌUẬN GÒ VẤP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tư do - Hanh phúc

KÉT QUẢ HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CÁP THCS 
NĂM HỌC: 2023-2024

Tồng cộng danh sách có: 16 học sinh

STT Họ Tên Năm sinh T rưòmg Lóp Môn thi Kết quả Ghi 
chú

1 Nguyễn Đỗ Kim Phúc 2010 THCS Thông Tây Hội 8/1 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CQ Thi TP

2 Thái Hà Linh 2009 THCS Nguyễn Du 9/9 Căm hoa nghệ thuật Đạt CỌ Thi TP

3 Phạm Phương Thảo 04/01/2010 THCS Nguyễn Trãi 8/4 cám hoa nghệ thuật Đạt CỌ Thi TP

4 Lê Võ Gia Linh 2011 THCS Nguyễn Du 7/9 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CQ

5 Nguyễn Đặng Ngọc Như Ý 25/07/2009 THCS Lý Tự Trọng 9/6 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CQ

6 Lê Nguyễn Bảo Châu 2010 THCS Thông Tây Hội 8. 1 cám hoa nghệ thuật Đạt CỌ

7 Hà Bảo Nhi 2010 THCS Phan Vàn Trị 8/5 Căm hoa nghệ thuật Đạt CỌ

8 Lê Nguyễn Anh Thư 22/4/2010 THCS An Nhơn 8/1 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CQ

9 Lai Thế Danh 2010 THCS Gò Vấp 8/5 Cắm hoa nghệ thuật ĐạtCQ

10 Lê Thị Huỳnh Vy 13/6/2010 THCS An Nhơn 8/8 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CQ

11 Dương Ngọc Thảo 2010 THCS Quang Trung 8/3 cám hoa nghệ thuật Đạt CỌ

12 Vũ Lê Khánh Linh 2010 THCS Phan Vàn Trị 8/5 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CỌ

13 Lê Thị Ọuỳnh Hương 2010 THCS Tân Sơn 8/8 Căm hoa nghệ thuật Đạt CỌ

14 Lê Hoài Thiên Kim 2012 THCS Huỳnh Vãn Nghệ 6/2 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CỌ

15 Nguyễn Tường Lam 04/08/2010 THCS Nguyễn Trãi 8/4 Cắm hoa nghệ thuật Đạt CỌ

16 Hoàng bảo Châu 2010 THCS Tân Sơn 8/8 cảm hoa nghệ thuật Đạt CỌ


